
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng 

lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện vui lòng 

gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:   

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

-  Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông 

Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá  

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính 

quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá  

- Từ 7h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 04 tháng 5 

năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 

- Tối thiểu 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Công việc cần thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

- Công việc chung: Thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

+ Đảm bảo công tác vệ sinh tại tại tất cả các khu vực trong Bệnh viện luôn 

sạch sẽ ngăn nắp, nhằm thực hiện tốt công tác chống nhiễm khuẩn tại Bệnh viện 

và khu vực ngoại cảnh luôn sạch, đẹp. 

+ Thu gom, phân loại và xử lý rác thải theo đúng quy định; 
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+ Thực hiện đúng nội quy Bệnh viện; 

- Nhân lực cần yêu cầu: 43 người 

- Diện tích, vị trí cần vệ sịnh, máy móc, vật tư tiêu hao và các yêu cầu cụ 

thể công việc (Phụ lục kèm theo) 

2.  Thời gian thực hiện công việc 

- 12 tháng từ ngày ký kết hợp đồng 

3. Địa điểm cung cấp 

- Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.  

 Nơi nhận:                    

- Các Nhà cung cấp, Công Ty tại VN;  

- Lưu: HCQT, 01. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến  

  

  

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 24/4/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) 

1. Phạm vi cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, thời gian và nhân lực 

thực hiện 

 

STT Vị trí làm việc Chi tiết từng khoa 
Diện tích 

(m2) 

1 Khu 9 tầng: Nhà điều trị nội trú 13.550 

 

Tầng 1 

Tầng 2 

Tầng 3 

Tầng 4 

Tầng 5 

Tầng 6 

Tầng 7 

Tầng 8 

Tầng 9 

Khoa Dược 

Khoa Ngoại CTB 

Khoa Ngoại TH – Da Liễu 

Khoa Nội Tim mạch 

Khoa Nội Tim mạch 

Khoa Nội TH 

Khoa Nội TH 

Khoa Mắt – TMH – RHM 

Khoa TMH - RHM 

 

2 Khu 5 tầng: Sản – Nhi 6.493 

 

Tầng 1 

Tầng 2 

Tầng 3 

Tầng 4 

Tầng 5 

Khoa sản (5 tầng phía Bắc) – Khoa Nhi (5 

tầng phía Nam) 

 

3 Khu 5 tầng: Ung Bướu - ĐTTYC 4.340 

 

Tầng 1 

Tầng 2 

Tầng 3 

Tầng 4 

Tầng 5 

Khoa Ung Bướu 

Khoa Ung Bướu 

Khoa Ngoại TH 

Khoa Ngoại TH 

Khoa Ngoại TH 

 

4 Khu 4 tầng: Trung tâm đón tiếp, điều trị ngoại trú 7.570 

 

Tầng 1 

 

 

Tầng 2 

Khoa Khám bệnh; Cấp phát thuốc; Đón tiếp 

bệnh nhân; Thanh toán viện phí 

Khoa Khám bệnh + Phòng chức năng 

Chỉ làm Hội trường – YHCT – TNT 

 



 

Tầng 3 

Tầng 4 

Kho (Không làm) 

5 Khu 2 tầng: Nhà Cấp cứu - PHCN 1.864 

 
Tầng 1 

Tầng 2 

Khoa Khám bệnh 

Khoa PHCN 

 

6 Khu 2 tầng: Khu nhà Hành chính quản trị 1.760 

 
Tầng 1 

Tầng 2 
Ban Giám đốc và các phòng chức năng 

 

7 Khu 4 tầng: Khu nhà kỹ thuật nghiệp vụ 9.268 

 

Tầng 1 

Tầng 2 

Tầng 3 

Tầng 4 

Khoa CĐHA 

Khối XN 

Khoa HSTC – CĐ, TNT 

Phòng mỗ 

 

8 Khu 2 tầng: Khoa Truyền nhiễm – Khoa Tâm thần kinh 2.230 

9 Khu điều trị U bướu; Khu xạ trị;  2.727 

10 Khu tâm thần kinh 1.056 

11 

Lau chùi, vệ 

sinh, quét dọn 

khu sân vườn, 

tiền sảnh, lối đi, 

hành lang, cầu 

thang bộ, cầu 

thang máy 

Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện 

 

12 

Thu gom rác 

thải thông 

thương hàng 

ngày (tối thiểu 

2 lần/ngày), vệ 

sinh khu tập kết 

rác 

Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện 

 

14 

Trồng và chăm 

sóc cây tiểu 

cảnh, cắt cây 

cảnh 

Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện 

 

2. Yêu cầu về nội dung công việc: 



* Công việc hằng ngày:  

- Vệ sinh khu ngoại cảnh xung quanh các khoa và các khu nhà: dọn dẹp cỏ, 

thu gom lá cây và rác đến nơi quy định. 

- Vệ sinh sàn, sảnh chờ 

- Vệ sinh cửa, kính ra vào  

- Vệ sinh sảnh, hành lang  

- Vệ sinh quạt cây, treo tường, quạt trần. 

- Làm sạch các phòng chuyên môn, giao ban. 

+ Làm sạch sàn. 

+ Làm sạch ngoài tủ đựng tài liệu. 

+ Làm sạch bàn ghế làm việc, trang thiết bị (trừ các thiết bị, máy móc 

chuyên dụng). 

+ Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào. 

+ Quét mạng nhện trần, tường, đèn. 

+ Làm sạch vách kính, cửa kính. 

+ Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện. 

-  Làm sạch phòng trưởng khoa, phòng bác sỹ, y tá, phòng họp giao ban 

+ Làm sạch sàn. 

+ Làm sạch ngoài tủ đựng tài liệu. 

+ Làm sạch trần, tường, đèn, quạt. 

+ Làm sạch bàn ghế làm việc, trang thiết bị (trừ các thiết bị chuyên dụng). 

+ Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào. 

+ Quét mạng nhện trần, tường, đèn. 

+ Làm sạch vách kính, cửa kính (cao dưới 4m). 

+ Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện. 

- Làm sạch Buồng bệnh của Bệnh nhân 

+ Làm sạch sàn. 

+ Làm sạch nhà vệ sinh. 

+ Quét màng nhện trần, tường. 

+ Làm sạch đèn và quạt. 

+ Làm sạch, tẩy các vết bẩn bám trên tường ốp gạch đá men. 

+ Làm sạch cửa sổ, cửa ra vào. 

+ Làm sạch giường bệnh. 

+ Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện. 

- Làm sạch các khu toilet công cộng bảo đảm luôn sạch và khô thoáng, 

không có mùi hôi. 

+ Kính, cửa, tường, sàn phòng vệ sinh. 

+ Thay túi nylon và đổ rác. 



+ Lavabo, các thiết bị vệ sinh… 

+ Thu gom chất thải về nơi quy định của bệnh viện. 

- Vệ sinh cầu thang bộ  

+ Lau bậc tam cấp 

+ Lau lan can cầu thang 

- Thu gom rác đến nơi quy định 

Cuối mỗi lần làm việc nhân viên này sẽ có trách nhiệm kiểm tra vệ sinh 

toàn bộ các khu vực sàn, cửa sổ, cửa ra vào, khu vực liên quan…trước khi kết 

thúc công việc. 

 * Công việc định kỳ hàng tuần, hàng tháng: 

- Lau sạch các thiết bị ổ cắm, công tắc, bình cứu hỏa các tầng. 

- Lau kính khu vực hành lang bên trong tòa nhà. 

- Quét sạch màng nhện trần, tường 

* Khu vực các phòng chức năng và buồng bệnh: 

-  Quét, lau toàn bộ nền sảnh chính, hành lang trong và ngoài. Chùi vệ sinh 

tường, trần, nền nhà. Quét mạng nhện. 

-  Vệ sinh toàn bộ các khu vệ sinh nam và nữ của các tầng (bao gồm nền, 

tường các thiết bị bên trong). 

-  Lau chùi các cửa đi, cửa sổ, cửa gương kính. Bàn, ghế, tủ. 

-  Lau chùi bên ngoài quạt điện và bóng điện, ổ điện, quạt thông gió và điều 

hoà. 

-  Giường khám, giường bệnh và tủ đầu giường khi bệnh nhân ra viện. 

-  Lau chùi các cầu thang bộ, cầu thang máy lên tầng 

-  Toàn bộ các bồn rửa tay. 

-  Gom và đổ rác sinh hoạt về nơi quy định. 

-  Bảo trì hệ thống thoát nước thải trong nhà (trừ sự cố kỹ thuật do thi công, 

đường thoát hầm vệ sinh và thoát nước ngoài nhà). 

* Khu vực ngoại cảnh + hành lang xung quang (05m tính từ bờ tường 

hoặc lan can): 

- Quét dọn đất đá, rác tại các đường nội bộ, thu gom rác sinh hoạt 

- Cắt, nhổ cỏ tiểu cảnh, chăm sóc cây cảnh, tưới cây…: nhân lực phải bố trí 

riêng và làm hàng ngày 

- Quét dọn xung quanh các khu vực, nhỏ cỏ dại, đường dẫn toàn bộ khuôn 

viên cây xanh nội bộ. 

- Quét dọn đất đá, rác tại các đường nội bộ. 

- Cắt và nhổ cỏ dại trong khu vực 05m tính từ bờ tường hoặc lan can. 

- Thu gom, phân loại toàn bộ rác thải sinh hoạt từ các khoa, phòng và tòa 

nhà về đúng nơi qui định của Bệnh viện.  

Yêu cầu về tần suất thực hiện: 



Khu vực vệ sinh Nội dung vệ sinh Tần xuất Ghi chú 

Các khoa lâm 

sang và cận lâm 

sàng 

- Quét, lau sàn 

- Quét, lau cửa ra vào 

- Lau cửa kính và khung nhôm 

- Lau lan can, ban công 

- Lau quạt trần, quạt hút gió 

- Làm sạch trần, cửa thông gió 

- Thu gom rác 

- Tổng vệ sinh 

- Vệ sinh thùng rác 

- Đánh sàn bằng máy 

2 lần/ngày 

2 lần/ngày 

1 lần/tuần 

1 lần/tuần 

4 lần/tháng 

4 lần/tháng 

2 lần/ngày 

1 lần/tuần 

2 lần/tuần 

1 lần/tháng 

Tần xuất số 

lần làm trong 

ngày trên đây 

là tối thiểu. 

Phát sinh thêm 

những khi cần 

thiết buộc phải 

làm. Yêu cầu 

phải làm sạch 

sẽ khi đi kiểm 

tra nghiệm thu 

của Tổ giám 

sát và Hội 

đồng 

Tiền sảnh, lối đi 

công cộng, hành 

lang 

- Quét, lau sạch 

- Nhặt rác 

- Lau ướt 

- Đẩy khô 

- Thu gom rác 

- Vệ sinh thùng rác 

- Đánh sàn bằng máy 

2 lần/ngày 

Khi có 

3 lần/ngày 

2 lần/ngày 

2 lần/ngày 

2 lần/tuần 

2 lần/tháng 

Khu vệ sinh 

- Đánh sàn 

- Lau bồn sứ vệ sinh, gương, bồn 

rửa tay, vòi hoa sen, tường, cửa 

ra vào 

- Khử trùng, khử mùi 

- Thu gom rác 

- Vệ sinh thùng rác 

- Vệ sinh tổng thể, tường và các 

thiết bị 

3 lần/ngày 

3 lần/ngày 

 

1 lần/ngày 

2 lần/ngày 

1 lần/tuần 

3 lần/tuần 

Cầu thang bộ 

- Lau lan can, tay vịn 

- Lau ướt bậc thang 

- Nhặt rác 

- Vệ sinh trần cầu thang 

- Tổng vệ sinh 

1 lần/ngày 

3 lần/ngày 

Khi có 

2 lần/tháng 

1 lần/tháng 

Cầu thang máy 

- Làm sạch sàn, lau vách, nút bấm, 

tay vịn 

- Lau cửa khung 

- Làm sạch trần 

2 lần/ngày 

2 lần/tuần 

2 lần/tuần 



- Khử mùi 

- Tổng vệ sinh 

1 lần/tuần 

4 lần/tháng 

Các phòng ban 

chức năng 

- Lau sàn 

- Lau cửa ra vào 

- Lau cửa kính và khung nhôm 

- Lau lan can, ban công 

- Lau quạt trần, quạt hút gió 

- Làm sạch trần, cửa thông gió 

- Thu gom rác 

- Tổng vệ sinh 

- Vệ sinh thùng rác 

- Đánh sàn bằng máy 

2 lần/ngày 

1 lần/ngày 

1 lần/tuần 

1 lần/tuần 

1 lần/tháng 

1 lần/tháng 

2 lần/ngày 

1 lần/tuần 

1 lần/tuần 

3 tháng/lần 

Khu sân vườn 

- Quét dọn lá cây 

- Thu nhặt rác 

- Cắt cỏ tiểu cảnh, chăm sóc cây 

cảnh 

(theo sơ đồ khu vực cụ thể) 

1 lần/ngày 

1 lần/ngày 

1 lần/ngày 

Hội trường 

- Lau sàn 

- Lau cửa ra vào 

- Lau cửa kính và khung nhôm 

- Lau lan can, ban công 

- Lau quạt trần, quạt hút gió 

- Thu gom rác 

- Tổng vệ sinh 

- Vệ sinh thùng rác 

- Đánh sàn bằng máy 

Tất cả các 

công việc 

thực hiện 1 

lần/tuần 

3. Yêu cầu về vật tư, thiết bị, dụng cụ, hóa chất: 

a) Máy móc thiết bị và dụng cụ sử dụng, vật tư tiêu hao: 

Stt Mô tả 
ĐVT 

Số 

lượng 

I Thiết bị máy móc   

1 Máy chà sàn 1 mâm, công suất > 1500W Cái 2 

2 Máy hút bụi, nước công suất > 1200W  Cái 2 

3 

Máy giặt: 

Tốc độ vòng quay: 700 vòng/phút 

Khối lượng giặt: 10kg 

Cái 2 

4 Xe kéo rác (Thùng 400 lít) Chiếc 3 

II Công cụ dụng cụ    



5 Xe đa năng Chiếc 15 

6 Xe làm phòng (xe vắt nước 2 ngăn) Chiếc 20 

7 Cây lapmop 45cm Cây 90 

8 Cây lùa nước Cây 45 

9 Cây vôn (nối dài) Cây 5 

10 Thang nhôm Cái 2 

11 Ghế Inoc Cái 3 

12 Gạt kính Bộ 5 

13 Biển báo sàn khô ướt Cái 15 

14 Cây quét mạng nhện Cây 5 

15 Thụt bồn cầu Cái 5 

16 Kẹp gắp rác Cái 35 

17 Sủi singgum cán dài Cái 35 

18 Xô 15L Cái  38 

19 Xô 40L Cái 3 

20 Sọt đựng tải sau khi giặt Cái 12 

21 Sọt đựng rác phòng bệnh Cái 50 

22 Kéo cắt cỏ ngoại cảnh Cây 5 

23 Ky rác nhựa Cái 150 

24 Ủng cao su Đôi 100 

25 Thảm dậm chân WC Cái 200 

26 Đồng phục nữ Bộ 120 

27 Đồng phục nam Bộ 30 

28 Giày nhân viên Đôi 100 

III Vật tư tiêu hao   

29 Tải lapmop trắng Miếng 150 

30 Tải lapmop xanh Miếng 340 

31 Tải lapmop vàng Miếng 80 

32 Tải lapmop đỏ Miếng 80 

33 Áo mưa Bộ 12 

34 Chổi cỏ Cây 48 

35 Chổi rành Cây 10 

36 Chổi quét nước trong WC Cây 58 

37 Cọ cầu vuông, cọ cầu tròn Cái 134 

38 Cọ 5f Cái 35 

39 Cước xanh Miếng 300 

40 Cước nhôm Miếng 60 

41 Găng tay y tế Hộp 6 

42 Khẩu trang y tế Hộp 15 

43 Khăn màu Cái 90 



44 Khăn trắng Cái 70 

45 Fat 16 đen/đỏ Tấm 24 

46 Lưỡi dao cạo kính Hộp 5 

47 Bao rác sinh hoạt các loại/tháng  Kg 400 

 

b) Hóa chất yêu cầu: 

Stt Chủng loại yêu cầu 

1 Hóa chất lau kính Gift 

2 Hóa chất lau sàn Gift 

3 Hóa chất làm sạch sàn nhà vệ sinh Gift 

4 Hóa chất tẩy rửa Javen – NaClO 

5 Hóa chất khử mùi tanh Dầu xả 

6 
Hóa chất khử mùi nặng dùng trong những nơi nhẫm bẩn cao, diệt khuẩn 

Sunfaniuos 

7 Hóa chất diệt khuẩn Presept 

8 Xà bông 

9 Hóa chất làm sạch đa năng sumo 

4. Yêu cầu về chất lượng vệ sinh Bệnh viện: 
 

Nội dung Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện 

1. Lối vào và hành lang 

1.1. Bề mặt cửa/Khung 

cửa/Tay co thủy lực 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp không được 

coi là thiếu sót 

LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. 

Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, 

điều này được coi là thiếu sót 

1.2. Sàn - Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn 

- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn 

- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được 

phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy 

được bằng mắt thường. 

1.3. Tường/Vách ngăn - Không có bụi và vết bẩn 

- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn 

- LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm 

giữa vách ngăn và khung vách ngăn. 

1.4. Phào chân tường Được phép có ít bụi 



Nội dung Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện 

1.5. Kính/Cửa sổ Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

1.6. Đồ đạc/Nội thất Được phép có ít bụi 

1.7. Công tắc/Bảng chỉ 

dẫn 

Không có bụi và vết bẩn 

1.8. Cuộn dây vòi cứu 

hòa/Bình cứu hỏa 

Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

2. Cầu thang bộ  

2.1. Bề mặt cửa/Khung 

cửa/Tay co thủy lực 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót 

LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa, 

Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, 

điều này được coi là thiếu sót 

2.2. Sàn - Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn 

- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn 

- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được 

phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy 

được bằng mắt thường. 

2.3. Tường - Không có bụi và vết bẩn 

- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn 

LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm 

giữa vách ngăn và khung vách ngăn. 

2.4. Bậc thang Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn 

2.5. Tay vịn Không có bụi và vết bẩn 

2.6. Công tắc/Bảng chỉ 

dẫn 

Không có bụi và vết bẩn 

3. Nhà vệ sinh 

3.1. Bề mặt cửa/Khung 

cửa/Tay co thủy lực 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót 

LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực quanh tay nắm cửa. 

Nếu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình làm sạch, 

điều này được coi là thiếu sót 

3.2. Sàn (bao gồm cả 

nắp thoát nước) 

- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn 

- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn được 

phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn nhìn thấy 

được bằng mắt thường. 

3.3. Vách ngăn/Tường - Không có bụi và vết bẩn 



Nội dung Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện 

- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết bẩn 

LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính kèm 

giữa vách ngăn và khung vách ngăn. 

3.4. Bảng kính/Cửa sổ Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

3.5. Gương - Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu sót 

3.6. Đồ đạc/Nội thất Không có bụi và vết bẩn 

3.7. Công tắc/Ổ 

điện/Bảng chỉ dẫn 

Không có bụi và vết bẩn 

3.8. Chậu rửa tay/ Bàn 

chậu 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Vòi nước không có vết bẩn 

- Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát nước 

- Nếu ống thoát nước bao gồm trong chương trình hàng 

ngày, ống thoát nước không có bụi và vết bẩn 

LƯU Ý: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc cặn 

xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho 

nước chảy trên bề mặt chậu. Nếu chậu rửa mặt được làm 

sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên thành 

chậu tới lỗ thoát nước. Nếu chậu rửa mặt được làm sạch 

không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc 

theo lòng chậu. 

3.9. Bồn cầu - Lòng bồn cầu không có vết bẩn 

- Không có mùi hôi 

- Không xuất hiện cặn đá vôi 

- Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn 

LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới khu vực nối giữa bệ ngồi và 

bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn cầu 

nơi có các ốc vít bắt xuống 

3.10. Nắp bồn cầu - Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi và vết 

bẩn 

LƯU Ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần bản lề và các điểm cố 

định 

3.11. Bồn tiểu nam - Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn 

- Không có mùi hôi 

- Không xuất hiện cặn đá vôi 

- Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn 

3.12. Thiết bị xả nước - Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và ống 



Nội dung Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện 

thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có bụi và vết 

bẩn 

- Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn cao) phải 

sạch sẽ, một ít vết bẩn hoặc bụi có thể xuất hiện 

3.13. Phòng tắm: 

3.13.1. Thiết bị vòi tắm 

3.13.2. Sàn phòng tắm, 

bao gồm cả khe thoát 

nước 

3.13.3. Tường phòng 

tắm 

- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn 

- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước 

LƯU Ý: Nếu trong phòng tắm bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà 

phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho nước 

chảy trên tường phòng tắm. Nếu phòng tắm được làm sạch 

đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên tường tới 

khe thoát nước. Nếu phòng tắm được làm sạch không đúng 

cách, nước sẽ chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo bề mặt 

tường. 

3.14. Hộp đựng xà 

phòng 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ 

3.15. Hộp đựng giấy vệ 

sinh 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ 

3.16. Nơi treo giấy vệ 

sinh 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ 

3.17. Thùng rác - Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn giấy 

do bộ phận lau dọn sử dụng) 

- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng 

không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. Áp dụng tương 

tự với nắp thùng, nếu có. 

- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên trong 

những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa 

- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết bẩn. Một 

vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm thùng. 

4. Thang máy 

4.1. Sàn/Tường/Cửa - Sàn không có bụi 

- Một vết bẩn nhỏ có thể chấp nhận 

- Các vách bên trong thùng thang và bảng điều khiển không 

có bụi và vết bẩn 

4.2. Gương - Không có vết bẩn 

- Không có dấu vân tay 

4.3. Góc thang và đèn Không có bụi 



Nội dung Yêu cầu chất lượng vệ sinh bệnh viện 

4.4. Ray trượt cửa thang 

máy 

Không có các mảnh vụn 

5. Chậu cây - Không có đầu mẩu thuốc lá 

- Không có rác và mảnh vụn 

6. Mặt tiền bên ngoài 

6.1. Tường Không có chất bẩn không làm sạch được 

6.2. Bề mặt kính - Không có dấu vân tay 

- Không có hơi nước 

- Không có chất bẩn không làm sạch được 

7. Lề đường, đường lái 

xe, bãi đậu xe và vỉa 

hè đi bộ 

- Không có cát 

- Không có rác 

- Không có mảnh vụn phi hữu cơ 

- Không có vết bẩn 

- Khô ráo 

8. Khu vực cảnh quan - Không có rác 

- Không có lá và cành khô 

- Không có mảnh vụn phi hữu cơ 

9. Thoát nước - Không có cát 

- Không có đất 

- Không có rác 

10. Lan can - Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

11. Khu vực tập kết 

rác/ Ống đổ rác 

- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi 

- Không có vết bẩn và chất thải rắn trên tường 

- Không có mùi hôi 

12. Thùng rác - Không có mùi 

- Lượng rác có ít hơn 1/2 dung tích thùng 

- Không có vết bẩn ngoài thùng 

13. Khu vực buồng 

bệnh  

-  Lau sàn theo quy trình 2 xô 

 - Quy định màu khăn làm sạch, đầu lau làm sạch  

- Quy định màu xô hóa chất và màu xô chứa nước  

- Thực hiện quy định màu sắc túi nilong chứa rác thải  

14. Thiết bị hóa chất 

và vật tư tiêu hao: 
- Đầy đủ có kiểm tra hàng tháng và khi cần 
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